
1 82,00                    01 30.666.400             Theo TB TH đất

Tổng cộng

82,0                                   

Phụ lục 01

BẢNG TỔNG HỢP BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TỔNG THỂ

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng ( Nay thuộc xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng    năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)

Tổng diện tích đất nông 

nghiệp thu hồi (m²)

Tổng cộng (m²)
 Tổng số người 

có đất thu hồi 

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ và 

tái định cư

Tiến độ thực hiện  Ghi chú TT

Đất trồng lúa (m²)



Đơn vị tính: Đồng

Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 

(m²)

Loại 

đất

1
Bùi Thị Là ủy quyền 

cho bà Bùi Thị Lụa
7 755 82 LUC            6.314.000              18.942.000              820.000             3.376.800             803.600            410.000 30.666.400              

Tổng 82,0          6.314.000,0     18.942.000,0       820.000,0       3.376.800,0      803.600,0      410.000,0     30.666.400,0        

 Thưởng bàn 

giao mặt bằng 

đất nông 

nghiệp  

 Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ và 

tái định cư 

Phụ lục 2

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng ( Nay thuộc xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng    năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)

TT Họ và tên

Bản đồ địa chính chỉnh lý

 Bồi thường đất 

nông nghiệp 

 Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp và tìm 

kiếm việc làm 

 Hỗ trợ ổn định 

sản xuất 

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống 

 Bồi thường sản 

lượng 



Số tờ Số thửa Diện tích Loại đất  Đơn giá  Thành tiền 

1
Bùi Thị Là ủy quyền cho bà Bùi Thị 

Lụa
Xóm 5, xã Đồng Hỷ Xóm 5, xã Đồng Hỷ Xóm 5, xã Đồng Hỷ 7 755 82,0       LUC 77.000     6.314.000             6.314.000              

Tổng 82,0       6.314.000             6.314.000              

Phụ lục 3

 PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng ( Nay thuộc xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày            tháng         năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)

TT Họ và tên Nơi thường trú Nơi ở hiện nay Vị trí thửa đất thu hồi

Bản đồ địa chính chỉnh lý  Bồi thường đất nông nghiệp 

 Tổng tiền 



 Số 

tờ  

 Số 

thửa  
 Diện tích 

 Loại 

đất 
 Đơn giá   Thành tiền  Đơn giá  Thành tiền 

     1 
 Bùi Thị Là ủy quyền 

cho bà Bùi Thị Lụa 
7    755 82,0        LUC 231.000    18.942.000          10.000     820.000           19.762.000          19.762.000          

Tổng         82,0            18.942.000             820.000            19.762.000            19.762.000 

 Phụ lục 4 

 PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM, HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT 

 Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng ( Nay thuộc xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên)  

 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng    năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ) 

 TT  Họ và tên 

 Bản đồ địa chính chỉnh lý 

 Hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp và tìm kiếm việc làm 

(Điều 6 Quyết định số 15/QĐ-

UBND ngày 27/3/2026 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên) 

 Hỗ trợ ổn định sản xuất 

(Khoản 1 điều 14 Quyết 

định số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 của UBNd 

tỉnh Thái Nguyên) 
 Thành tiền  Tổng tiền 



Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích 

(m²)

Loại 

đất

 Tổng số 

nhân 

khẩu hỗ 

trợ 

 Số 

tháng hỗ 

trợ 

 Thành tiền 

(đồng) 

             82,0 82,0               1             6             3.376.800              

7 755              82,0 LUC

Tổng 82,0          3.376.800            

Nguyễn Mai Hoa

1

Nhữ Thị Huyền Nga

Bùi Thị Là ủy quyền cho bà 

Bùi Thị Lụa

 Hỗ trợ ổn định đời sống 

Phụ lục 5

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng ( Nay thuộc xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng    năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)

TT Họ và tên

Bản đồ địa chính chỉnh lý

Tổng diện 

tích đất nông 

nghiệp thu 

hồi (m2)

 Tổng diện 

tích đất 

nông nghiệp 

đang sử 

dụng trên 

địa bàn xã 

Đồng Hỷ 

(m2) 

Tỷ lệ 

phần 

trăm đất 

nông 

nghiệp 

thu hồi



 TT 
 Danh mục  Thông số kỹ thuật ĐVT  Số lượng  Đơn giá Hệ số Thành tiền Tổng tiền (đồng)

1

* Cây trồng trên thửa 755, tờ bản đồ số 7, diện tích 82,0 m² loại đất LUC

- Lúa m² 82,00         9.800          100% 803.600 803.600

Tổng 82,00         803.600 803.600

Phụ lục 6

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng ( Nay thuộc xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày      tháng    năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)

Bùi Thị Là ủy quyền cho bà Bùi Thị Lụa
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